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NHÂN DANH 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ H, TỈNH HÀ TĨNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Bùi Minh Thư 

Ông Ngu  n S   ùng 

 B     Th   o  

- Thư ký phiên tòa: Ông Ngu  n  ăn Sơn - Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố  , tỉnh    Tĩnh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố H, tỉnh Hà Tĩnh tham gia 

phiên tòa: Ông Ngu  n  ăn     v  bà Dương Th  Thu  ư ng - Kiểm sát viên.                                       

Ngày 26 tháng 9 năm 2022 tại  ội trư ng xét xử Tò  án nhân dân th nh phố 

H, tỉnh    Tĩnh, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự                                        

thụ lý số: 61/2022/TLST-HS ngày 09 tháng 9 năm 2022 theo Qu ết đ nh đư  vụ án 

r  xét xử số: 65/2022/Q XXST-HS ngày 15 tháng 9 năm 2022 đối với  á  b   áo: 

1. Trần Mạnh C; giới tính: N m; sinh ngày: 20/11/1994 tại: Th  xã C, tỉnh 

Nghệ An; nơi  ư trú: Khối H, phư ng N, th  xã C, tỉnh Nghệ An; quố  t  h:  iệt 

Nam; dân tộ : Kinh; tôn giáo: Thiên  hú  giáo; nghề nghiệp: L o động tự do; trình 

độ họ  vấn: 09/12; con ông Trần Quố    v  b  Ngu  n Th  X; vợ,  on: Chư   ó. 

Tiền án: 01. Ng   13/01/2020 b  Tò  án nhân dân th nh phố  inh, tỉnh 

Nghệ An xử phạt 24 tháng tù về tội Mu  bán trái phép  hất m  tú  qu  đ nh tại 

khoản 1  iều 251 Bộ luật hình sự tại Bản án số 17/2020/ S-ST. Thi h nh án tại 

Trại gi m số 6 đến ng   17/5/2021  hấp h nh xong hình phạt tù. (Chư  đượ  xó  

án tích). 

Tiền sự: Không.  

B  tạm giữ, tạm gi m từ ng   09/6/2022 đến n  .  iện đ ng b  tạm gi m tại 

Trại tạm gi m Công  n tỉnh    Tĩnh. 

2. Nguyễn Quốc V; giới tính: Nam; sinh ngày: 24/5/1995 tại: Th  xã C, tỉnh 

Nghệ An; nơi  ư trú: Khối H, phư ng N, th  xã C, tỉnh Nghệ An; quố  t  h:  iệt 

Nam; dân tộ : Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: L o động tự do; trình độ họ  

vấn: 12/12; con ông Ngu  n  ăn X (đã  hết); con bà Phùng Th ; vợ: Không. 

(trướ  đâ   ó kết hôn với  h  Ngu  n  iệt A, sinh năm 1996, n   đã l  hôn); con: 

Có 01  on sinh năm 2016. 

        Tiền án, tiền sự: Không.  

        B  tạm giữ, tạm gi m từ ng   09/6/2022 đến n  .  iện đ ng b  tạm gi m tại 
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Trại tạm gi m Công  n tỉnh    Tĩnh. 
 

Cá  b  cáo đều  ó mặt tại phiên tò . 

       - Người chứng kiến: Anh Ngu  n Anh T, sinh năm 1992; trú tại: T  3, th  

trấn T,  u ện T, tỉnh    Tĩnh (v ng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

         Theo  á  t i liệu  ó trong hồ sơ vụ án v  di n biến tại phiên tò , nội dung vụ 

án đượ  tóm t t như s u:  

  o hồi 17 gi  30 phút ng   09/6/2022 tại  ăn hộ số 2411, tò  nh  C2, 

 hung  ư   thuộ  phư ng T, th nh phố  ; đội Cảnh sát điều tr  tội phạm m  tú  

Công an th nh phố   phát hiện, b t quả t ng Ngu  n Quố  V v  Trần Mạnh C 

đ ng  ó h nh vi t ng trữ trái phép  hất m  tú . Thu giữ trong túi quần bên trái  ủ  

Trần Mạnh C đ ng mặ  01 túi ni lông trong suốt , kí h thướ  2,7 m x 2,7 m  h   

 hất tinh thế m u tr ng nghi l  m  tú . Ngu  n Quố  V v  Trần Mạnh C cùng khai 

nhận  hất tinh thể m u tr ng  h   trong túi ni lông thu giữ trong túi quần C đ ng 

mặ  l  m  tú  đá  ủ  V và C  ùng nh u mu  về sử dụng.  

 Tại Kết luận giám đ nh số 627/KL-KT S ng   15/6/2022  ủ  Phòng k  

thuật hình sự Công  n tỉnh    Tĩnh kết luận: Chất tinh thể m u tr ng đựng trong 

01 túi ni lông trong suốt, kí h thướ  2,7cm x 2,7cm gửi giám đ nh l  m  tú , l  

Methamphetamine,  ó khối lượng 0,6525 g m. Meth mphet mine l   hất m  tú  

nằm trong d nh mụ  II.C, STT 323, Ngh  đ nh 73 ng   15/5/2018  ủ  Chính phủ.  

Quá trình điều tr  xá  đ nh đượ :   o khoảng 12 gi  50 phút ng   

09/6/2022, Ngu  n Quố  V v  Trần Mạnh C đi từ th  xã C, tỉnh Nghệ An đến  ăn 

hộ 2411, tò  nh  C2,  hung  ư   thuộ  phư ng T, thành phố H là nhà của V để 

 hơi.  ến khoảng 16 gi  cùng ngày V và C nả  sinh ý đ nh mu  m  tú  đá về cùng 

nhau sử dụng. Do không biết ai bán ma túy nên V hỏi C có biết  i bán m  tú  đá 

không thì V và C thống nhất là C sẽ gọi điện hỏi ngư i bán ma túy còn tiền mua 

ma túy thì sẽ do V trả. S u đó C sử dụng chiế  điện thoại di động nhãn hiệu 

M sstel m u đỏ đen g n sim số 0774111994 gọi điện đến số điện thoại 

0365359817 của một ngư i tên  inh (Không xá  đ nh được họ, tên, tu i, đ a chỉ 

cụ thể) hỏi mu  500.000 đồng m  tú  đá thì  inh đồng ý. Khoảng 10 phút sau, 

 inh đi đến khu vực sảnh tò  nh  C2,  hung  ư  inhomes New Center và gọi điện 

thoại cho C để C đồng ý  ho  inh lên  ăn hộ 2411. Khi lên đến nơi  inh đư   ho 

C một túi ni lông kí h thước 2,7cm x 2,7cm ch   m  tú  đá. C cầm lấy túi ni lông 

bỏ vào trong túi quần đùi bên trái đ ng mặc và nói với V trả tiền mua ma túy. Lúc 

này do V không đủ tiền trong tài khoản ngân hàng nên V nói với Vinh là sẽ chuyển 

tiền trả s u thì  inh đồng ý và r i đi.  ến 17 gi  30 phút ngày 09/6/2022, khi V và 

C đ ng  huẩn b  lấ  m  tú  đá r  sử dụng thì b  đội Cảnh sát điều tr  tội phạm về 

ma túy Công an th nh phố   phát hiện, b t quả t ng, thu giữ  ùng t ng vật.  

       Về vật chứng vụ án: 0,6525 gam Methamphetamine (trừ mẫu vật giám đ nh 

 òn 0,6059 g m Meth mphet mine), 01 túi ni lông kí h thướ  2,7 m x 2,7 m; 01 

điện thoại di dộng hiệu M sstel m u đỏ đen g n thẻ sim số 0774111994 thu giữ tại 

Trần Mạnh C; 01 điện thoại di động Redmi Note 11 Pro m u đen; 01 bộ dụng  ụ 
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sử dụng m  tú  đá, gồm: 01  h i nhự  trong suốt, 01 n p nhự  hình tròn m u tr ng 

đụ  h i lỗ  ó g n 01  óng thủ  tinh v  01 ống hút bằng nhự  m u x nh, 01 bật lử  

gas màu xanh thu giữ tại Ngu  n Quố  V đượ   hu ển đến Chi  ụ  Thi h nh án 

dân sự th nh phố  .         

       Bản  áo trạng số 64/CT-VKS-TPHT ngày 09/9/2022  ủ   iện kiểm sát nhân 

dân th nh phố   tru  tố Ngu  n Quố  V, Trần Mạnh C về tội “  ng t   trái phép 

chất ma túy” theo qu  đ nh tại điểm   khoản 1  iều 249 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên to ,  ại diện  iện kiểm sát nhân dân th nh phố   giữ nguyên quan 

điểm như nội dung  áo trạng tru  tố; trong phần luận tội v  tr nh luận  ại diện 

 iện kiểm sát nhân dân th nh phố   đề ngh   ội đồng xét xử: 

     Căn    điểm   khoản 1  iều 249; điểm h khoản 1  iều 52; điểm s khoản 1  iều 

51;  iều 17,  iều 58;  iều 38 Bộ luật hình sự, xử phạt Trần Mạnh C từ 18 đến 24 

tháng tù;  

Căn    điểm   khoản 1  iều 249; điểm s khoản 1  iều 51;  iều 17,  iều 58; 

 iều 38 Bộ luật hình sự, xử phạt Ngu  n Quố  V từ 12 đến 18 tháng tù.  

 ề ngh  xử lý vật  h ng: 

       T  h thu tiêu hủ  0,6059 gam Methamphetamine (s u khi trừ mẫu vật giám 

đ nh), 01 túi ni lông kí h thướ  2,7 m x 2,7 m thu giữ tại Trần Mạnh C; 01 bộ 

dụng  ụ sử dụng m  tú  đá, gồm: 01  h i nhự  trong suốt, 01 n p nhự  hình tròn 

m u tr ng đụ  h i lỗ  ó g n 01  óng thủ  tinh v  01 ống hút bằng nhự  m u x nh, 

01 bật lử  g s m u x nh thu giữ tại Ngu  n Quố  V. 

      T  h thu nộp v o ngân sá h nh  nướ  01 điện thoại di dộng hiệu M sstel m u 

đỏ đen g n thẻ sim số 0774111994 thu giữ tại Trần Mạnh C.  

      Trả lại 01 điện thoại di động Redmi Note 11 Pro m u đen thu giữ  ủ  Ngu  n 

Quố  V nhưng  ần tiếp tụ  tạm giữ để đảm bảo thi h nh khoản án phí hình sự sơ 

thẩm. 

Cá  b   áo Trần Mạnh C v  Ngu  n Quố  V không  ó ý kiến tr nh luận. L i 

nói sau cùng,  á  b  cáo nhận th   đượ  s i phạm v  xin giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Trên  ơ sở nội dung vụ án,  ăn    v o  á  t i liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

đượ  tr nh tụng tại phiên tò ,  ội đồng xét xử nhận đ nh như s u: 

        [1] Về thủ tục tố tụng:  
         Các h nh vi, qu ết đ nh tố tụng  ủ  Cơ qu n điều tr ,  iều tr  viên,  iện kiểm 

sát nhân dân, Kiểm sát viên trong quá trình điều tr , tru  tố đã thự  hiện đúng về thẩm 

qu ền, trình tự, thủ tụ  qu  đ nh  ủ  Bộ luật tố tụng hình sự. Cá  b   áo và ngư i 

th m gi  tố tụng khá  đều không  ó ý kiến hoặ  khiếu nại về h nh vi, qu ết đ nh  ủ  

Cơ qu n tiến h nh tố tụng, ngư i tiến h nh tố tụng. Do đó,  á  h nh vi, qu ết đ nh tố 

tụng  ủ  Cơ qu n tiến h nh tố tụng, ngư i tiến h nh tố tụng đã thự  hiện đều hợp 

pháp, đúng qu  đ nh  ủ  pháp luật. 

[2] Về chứng cứ xác định tội danh:  
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        L i kh i  ủ   á  b   áo trong quá trình điều tr  v  tại phiên tò  phù hợp với 

Biên bản b t ngư i phạm tội quả t ng do Công an th nh phố  , tỉnh    Tĩnh lập 

hồi 17 gi  30 phút ngày 09/6/2022 tại  ăn hộ 2411, tò  nh  C2  hung  ư   thuộ  

phư ng T, th nh phố    Tĩnh, tỉnh    Tĩnh; phù hợp với l i kh i  ủ  ngư i  h ng 

kiến; phù hợp với  á  vật  h ng vụ án b  thu giữ và Kết luận giám đ nh số 

627/KL-KTHS ngày 15/6/2022  ủ  Phòng k  thuật hình sự Công  n tỉnh    Tĩnh 

cùng các tài liệu,  h ng    khá   ó trong hồ sơ vụ án đã đượ  thẩm tr  tại phiên 

tòa, xá  đ nh đượ :   o hồi 17 gi  30 phút ng   09/6/2022 tại  ăn hộ số 2411, tò  

nh  C2,  hung  ư V thuộ  phư ng T, th nh phố  , khi Trần Mạnh C và Nguy n 

Quốc V đ ng  ó h nh vi t ng trữ trái phép 0,6525 gam ma túy Methamphetamine 

nhằm mụ  đí h để sử dụng thì b  Công an thành phố H phát hiện, b t quả tang thu 

giữ cùng tang vật. Cá  b   áo Trần Mạnh C và Nguy n Quốc V có đầ  đủ năng lực 

trá h nhiệm hình sự. Do đó,  ội đồng xét xử,  ó đầ  đủ  ăn    kết tội b   áo Trần 

Mạnh C và Nguy n Quốc V phạm tội “  ng t   trái  phép chất ma túy”, tội d nh 

v  hình phạt đượ  qu  đ nh tại điểm   khoản 1  iều 249 Bộ luật hình sự.  

      [3] Về tình ti t t ng n ng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

       B   áo Trần Mạnh C đã b  kết án,  hư  đượ  xó  án tí h m  lại phạm tội do  ố 

ý nên phải  h u tình tiết tăng nặng trá h nhiệm hình sự “ ái ph m” qu  đ nh tại 

điểm h khoản 1  iều 52 Bộ luật hình sự. Quá trình điều tr  v  tại phiên tòa  á  b  

cáo th nh khẩn kh i báo, nên  á  b   áo đượ  hưởng tình tiết giảm nhẹ trá h nhiệm 

hình sự đượ  qu  đ nh tại điểm s khoản 1  iều 51 Bộ luật hình sự.  

      [4] Về hình phạt: 

      H nh vi phạm tội  ủ   á  b   áo Trần Mạnh C và Nguy n Quốc V là nguy 

hiểm  ho xã hội, xâm phạm v o  hế độ quản lý  ủ  Nh  nướ  về  hất m  tú , xâm 

phạm trật tự  n to n xã hội gâ  mất trật tự tr   n trên đ   b n. Xét v i trò  ủ   á  b  

 áo trong vụ án, Trần Mạnh C l  ngư i gọi điện hỏi mu  m  tú  v  trự  tiếp t ng 

trữ trái phép m  tú  nên giữ v i trò  hính, bản thân b   áo đ ng  ó tiền án. Ngu  n 

Quố  V l  ngư i nhận trả tiền mu  m  tú  để sử dụng nên giữ v i trò đồng phạm. 

Do đó,  ần xử phạt  á  b   áo với m   án nghiêm, cách ly  á  b   áo r  khỏi đ i 

sống xã hội một th i gi n, nhằm  ải tạo, giáo dụ  b   áo v  răn đe phòng ngừ  

chung. Tuy nhiên, quá trình điều tr  v  tại phiên tòa  á  b   áo kh i báo th nh khẩn 

nên  ần xem xét giảm nhẹ  ho b   áo một phần hình phạt thể hiện tính kho n hồng 

 ủ  pháp luật.   

       [5] Về hình phạt bổ sung: 

       Theo qu  đ nh tại khoản 5 điều 249 Bộ luật hình sự qu  đ nh “Người ph m tội 

còn có thể bị ph t tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm 

chức vụ, cấm h nh nghề hoặc l m công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc 

tịch thu một phần hoặc to n bộ t i sản”, do đó,  á  b   áo  ó thể b  áp dụng hình 

phạt b  sung l  hình phạt tiền. Tuy nhiên, theo các tài liệu,  h ng    v  l i kh i 

 ủ  b   áo tại phiên tò   ho thấ ,  á  b   áo l  l o động tự do, thu nhập không  n 

đ nh.  ì vậ ,  ội đồng xét xử qu ết đ nh không áp dụng hình phạt b  sung l  phạt 

tiền đối với  á  b   áo. 
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       Trong vụ án n  , theo l i kh i  ủ  Trần Mạnh C thì b   áo đã mu  m  tú  từ 

một ngư i tên  inh không r  lý l  h  ụ thể, sử dụng số điện thoại 0365359817. Cơ 

qu n điều tr  đã tiến h nh gửi  ông văn đề ngh  Tập đo n Công nghiệp - Vi n 

thông Quân đội (Viettel) cung cấp thông tin về chủ số điện thoại trên nhưng đến 

n    hư   ó kết quả nên tách ra xác minh, làm rõ sau là phù hợp 

       [6] Xét luận tội  ủ  Kiểm sát viên l   ó  ăn   , đúng pháp luật, về m   án đề 

ngh  l  phù hợp. 

       [7] Về xử lý vật chứng:  

       M  tú  thu giữ tại Trần Mạnh C l  vật thuộ  loại Nh  nướ   ấm t ng trữ, lưu 

h nh nên  ần t  h thu tiêu hủ  0,6059 gam Methamphetamine (s u khi trừ mẫu vật 

giám đ nh).  

       01 túi ni lông kí h thướ  2,7 m x 2,7 m thu giữ tại Trần Mạnh C; 01 bộ dụng 

 ụ sử dụng m  tú  đá, gồm: 01  h i nhự  trong suốt, 01 n p nhự  hình tròn m u 

tr ng đụ  h i lỗ  ó g n 01  óng thủ  tinh v  01 ống hút bằng nhự  m u x nh, 01 

bật lử  g s m u x nh thu giữ tại Ngu  n Quố  V không  ó giá tr  nên  ần t  h thu 

tiêu hủ . 

       01 điện thoại di dộng hiệu M sstel m u đỏ đen g n thẻ sim số 0774111994 thu 

giữ tại Trần Mạnh C l   ông  ụ, phương tiện b   áo sử dụng v o việ  phạm tội nên 

 ần t  h thu nộp v o ngân sá h nh  nướ . 

        01 điện thoại di động Redmi Note 11 Pro m u đen thu giữ  ủ  Ngu  n Quố  

V không liên qu n đến việ  phạm tội nên trả lại  ho b   áo nhưng  ần tiếp tụ  tạm 

giữ để đảm bảo thi h nh khoản án phí hình sự sơ thẩm. 

      [8] Về án ph : Cá  b   áo phải  h u án phí hình sự sơ thẩm theo qu  đ nh  ủ  

pháp luật. 

      [9] Về quyền  háng cáo: Cá  b   áo đượ  qu ền kháng  áo bản án theo qu  

đ nh  ủ  pháp luật. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Tu ên bố: Trần Mạnh C, Nguyễn Quốc V phạm tội “  ng t   trái phép 

chất ma túy”. 

Căn    điểm   khoản 1  iều 249; điểm h khoản 1  iều 52; điểm s khoản 1 

 iều 51;  iều 17;  iều 58;  iều 38 Bộ luật hình sự, xử phạt Trần Mạnh C                          

1   m  i tám  tháng t , th i hạn tù tính từ ngày 09/6/2022.  

Căn    điểm   khoản 1  iều 249; điểm s khoản 1  iều 51;  iều 17;  iều 58; 

 iều 38 Bộ luật hình sự, xử phạt Nguyễn Quốc V 12 (m  i hai) tháng t , th i 

hạn tù tính từ ngày 09/6/2022.  

       * Về xử lý vật chứng: Căn    điểm a, c khoản 1 điều 47 Bộ luật hình sự; 

khoản 1, điểm  , c khoản 2  iều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự: 
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      - T  h thu tiêu hủ  một phong bì thư đã đượ  niêm phong, bên trong  ó 0,6059 

gam Methamphetamine (s u khi trừ mẫu vật giám đ nh) đượ  bỏ v o một túi ni 

lông  ùng vỏ b o gói   .  

       - T  h thu tiêu hủ  01 bộ dụng  ụ sử dụng m  tú  đá, gồm: 01  h i nhự  trong 

suốt, 01 n p nhự  hình tròn m u tr ng đụ  h i lỗ  ó g n 01  óng thủ  tinh và 01 

ống hút bằng nhự  m u x nh; 01 bật lử  g s m u x nh thu giữ tại Ngu  n Quố  V. 

       - T  h thu nộp v o ngân sá h nh  nướ  01 điện thoại di dộng hiệu M sstel m u 

đỏ đen g n thẻ sim số 0774111994 thu giữ tại Trần Mạnh C. 

        - Trả lại 01 điện thoại di động Redmi Note 11 Pro m u đen thu giữ  ủ  

Ngu  n Quố  V nhưng tiếp tụ  tạm giữ để đảm bảo thi h nh khoản án phí hình sự 

sơ thẩm. 

      ( ặ  điểm, tình trạng vật  h ng thể hiện tại biên bản gi o nhận vật  h ng lập 

hồi 15 gi  50 phút ngày 12/9/2022 giữ   án bộ Cơ qu n điều tr  Công  n thành 

phố   v   án bộ Chi  ụ  thi h nh án dân sự th nh phố  ). 

       * Về án ph : Căn    khoản 2  iều 136  ủ  Bộ luật tố tụng hình sự, điểm   

khoản 1 điều 23 Ngh  qu ết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016  ủ  Ủ  

b n thư ng vụ quố  hội, buộ   á  b   áo Trần Mạnh C v  Ngu  n Quố  V  mỗi b  

 áo phải  h u 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

       Cá  b   áo đượ  qu ền kháng  áo bản án trong th i hạn 15 ng   kể từ ng   

tuyên án.  
 

Nơi nhận:  
- TAND tỉnh    Tĩnh; 

-  KSND tỉnh    Tĩnh; 
- Sở Tư pháp    Tĩnh; 

- VKSND TP    Tĩnh; 

- Trại t m gi m CA    Tĩnh;                                                  
- THADS TP    Tĩnh; 

- Công an TP    Tĩnh; 

- THAPT; 

- Cá  b   áo; 

- Lưu:  S, VP.                                                                                     

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

    B i Minh Th  

 

 

 

 

 


